BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
DANH SÁCH HỌC VIÊN
STT
Họ và tên
Giới
tính
Ngày
tháng
năm sinh
Số
CMND
Nơi cư trú
Giấy
chứng
nhận
sức
khỏe
hợp lệ
Đã có giấy phép lái xe
Hạng
Số
Ngày trúng
tuyển
Khóa,
lớp
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 1
Vũ Thị Thanh
An
Nữ
01/01/1995
013216460
Hòe Thị, X. Xuân Phương, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 2
Cấn Lâm
Anh
Nam
21/10/1994
017322371
Thôn 1, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 3
Hà Quỳnh
Anh
Nữ
01/10/1995
013216102
TT.Trường ĐHCNHN, X. Tây Tựu, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 4
Hoàng Ngọc
Anh
Nữ
02/05/1993
017218907
An Phú, X. Hòa Phú, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 5
Kiều Hồng
Anh
Nữ
31/10/1994
013092300
Tổ 23, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 6
Nguyễn Kỳ
Anh
Nam
05/04/1983
113177242
Xóm Dủ, X. Yên Quang, H. Kỳ Sơn, T. Hòa Bình
X
A1-2013-11-45
 7
Trần Thị Mai
Anh
Nữ
04/10/1991
145515015
An Đỗ, X. Bắc Sơn, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
X
A1-2013-11-45
 8
Đặng Thị
Ánh
Nữ
24/10/1991
013158007
Ấp Hạ, X. Mê Linh, H. Mê Linh, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 9
Nguyễn Thị
Ánh
Nữ
16/10/1990
173441616
Thôn 4, X. Quảng Hùng, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-2013-11-45
 10
Nguyễn Bá
Bốn
Nam
12/03/1992
017065845
Thôn 5, X. Song Phương, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 11
Phan Thúc
Cầu
Nam
26/07/1991
187075745
Xóm 2, X. Liên Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
X
A1-2013-11-45
 12
Nguyễn Thị
Châm
Nữ
13/02/1992
017090078
Cụm 1, X. Phúc Hòa, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 13
Lê Thị
Chinh
Nữ
02/01/1992
151845681
Xóm 8, X. Thái Giang, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-2013-11-45
 14
Đinh Công
Cương
Nam
25/12/1991
017446938
Trinh Tiết, X. Đại Hưng, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 15
Nguyễn Bá
Cường
Nam
01/02/1990
112485426
Thôn 3, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 16
Nguyễn Hồng
Đại
Nam
19/06/1981
012391033
Tổ 6, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 17
Trần Thị Bích
Đào
Nữ
21/12/1992
132037693
Thôn 2, X. Phong Phú, H. Tân Lạc, T. Hòa Bình
X
A1-2013-11-45
 18
Nguyễn Tiến
Đạt
Nam
19/10/1992
121945007
Chợ Cũ, X. Đại Hóa, H. Tân Yên, T. Bắc Giang
X
A1-2013-11-45
 19
Nguyễn Tú
Đạt
Nam
04/09/1995
017168694
Thôn 7, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 20
Trần Quốc
Đạt
Nam
18/11/1993
013042559
TT.Công Ty Bông, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 21
Đoàn Thị Hồng
Diệu
Nữ
21/04/1994
163323233
Xuân Châu, X. Giao Xuân, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-2013-11-45
 22
Đặng Kim
Đình
Nam
09/10/1994
187091908
Hội I, X. Châu Hội, H. Quỳ Châu, T. Nghệ An
X
A1-2013-11-45
 23
Vương Đăng
Đoàn
Nam
16/02/1995
001095000367
Nguyên Xá, X. Minh Khai, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 24
Phạm Văn
Đồng
Nam
17/12/1985
017132987
Thôn Nội, X. Đức Thượng, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
Có GPLX ô tô hạng B2 số: AP028675
A1-2013-11-45
B2
Ap028575
25/06/2010
 25
Nguyễn Công
Đức
Nam
21/09/1995
017074540
Cụm 2, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 26
Vũ Ngọc
Đức
Nam
28/11/1992
163225750
Thôn Nội, X. Nam Thanh, H. Nam Trực, T. Nam Định
X
A1-2013-11-45
 27
Lê Duy
Dũng
Nam
02/12/1993
017255528
Xóm 5, X. Phú Phương, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 28
Lê Mạnh
Dũng
Nam
30/03/1992
151885078
Xóm 4, X. Thụy Hà, H. Thái Thụy, T. Thái Bình
X
A1-2013-11-45
 29
Lương Đức
Dũng
Nam
04/01/1993
145497318
Lạc Cầu, X. Giai Phạm, H. Yên Mỹ, T. Hưng Yên
X
A1-2013-11-45
 30
Nguyễn Văn
Dũng
Nam
06/08/1993
174247537
Thôn 3, X. Xuân Thịnh, H. Triệu Sơn, T. Thanh Hóa
X
A1-2013-11-45
 31
Nguyễn Đinh Mỹ
Duyên
Nữ
27/06/1995
013161274
Tổ 22, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 32
Nguyễn Thị Thu
Hằng
Nữ
02/05/1994
013387352
Hương Ninh, X. Hồng Kỳ, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 33
Nguyễn Hồng
Hạnh
Nữ
01/11/1993
163129313
Thôn Chiều, X. Minh Tân, H. Vụ Bản, T. Nam Định
X
A1-2013-11-45
 34
Nguyễn Thị Phương
Hảo
Nữ
23/09/1994
142700641
Thôn 6, X. Tân Hương, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-2013-11-45
 35
Nguyễn Hải
Hậu
Nam
19/05/1990
013047011
Yên Tàng, X. Bắc Phú, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 36
Nguyễn Thị
Hậu
Nữ
02/11/1994
132249131
Khu 12, TT. Sông Thao, H. Cẩm Khê, T. Phú Thọ
X
A1-2013-11-45
 37
Nguyễn Văn
Hậu
Nam
21/02/1995
017367622
Cụm 1, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 38
Trần Thị
Hiền
Nữ
21/04/1992
125524684
Thiên Lộc, X. Trung Chính, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
X
A1-2013-11-45
 39
Lê Văn
Hiệp
Nam
24/02/1992
174030160
Thôn 4, X. Hoằng Hải, H. Hoằng Hóa, T. Thanh Hóa
X
A1-2013-11-45
 40
Vũ Thị
Hoa
Nữ
18/04/1994
013042766
Đức Diễn, X. Phú Diễn, H. Từ Liêm, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 41
Vũ Xuân
Hòa
Nam
10/04/1991
163202426
Đội 13, X. Trực Thái, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-2013-11-45
 42
Trần Thị
Hoài
Nữ
02/03/1991
173169598
Thắng Tây, X. Ngư Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
X
A1-2013-11-45
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 43
Nguyễn Phấn Ngọc
Hoàn
Nữ
04/11/1995
013168762
TT.Phân Lân, TT. Văn Điển, H. Thanh Trì, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 44
Kiều Thị
Hồng
Nữ
20/08/1989
112363560
Yên Lạc, X. Cần Kiệm, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 45
Nguyễn Thị
Hồng
Nữ
27/01/1995
017168726
Đội 7, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 46
Đỗ Văn
Huấn
Nam
29/05/1993
142615485
Dưỡng Thái Nam, X. Phúc Thành A, H. Kim Thành, T. Hải Dương
X
A1-2013-11-45
 47
Nguyễn Bá
Hùng
Nam
23/04/1992
112536164
Đông Hạ, X. Đắc Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 48
Nguyễn Thị Thu
Hương
Nữ
01/04/1985
012409734
Tổ 3, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 49
Trần Thanh
Hương
Nữ
19/07/1995
017168700
Thôn 5, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 50
Nguyễn Văn
Huy
Nam
12/08/1992
125552601
Tỉnh Ngô, X. Bình Định, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
X
A1-2013-11-45
 51
Tạ Thị
Huyền
Nữ
19/03/1995
017169526
Đông Hạ, X. Đắc Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 52
Phan Văn
Huỳnh
Nam
29/03/1993
145571796
Anh Nhuệ, X. Văn Nhuệ, H. Ân Thi, T. Hưng Yên
X
A1-2013-11-45
 53
Lưu Văn
Khánh
Nam
01/08/1993
163098373
Minh Hồng, X. Bình Minh, H. Nam Trực, T. Nam Định
X
A1-2013-11-45
 54
Ngô Thị Thùy
Linh
Nữ
07/04/1990
135486217
Xóm Cõi, X. Đạo Tú, H. Tam Dương, T. Vĩnh Phúc
X
A1-2013-11-45
 55
Vương Tùng
Linh
Nam
24/12/1993
142742325
Khu 8, P. Bình Hàn, TP. Hải Dương, T. Hải Dương
X
A1-2013-11-45
 56
Hà Minh
Lộc
Nam
21/06/1992
151911142
Khu 9, TT. Hưng Hà, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-2013-11-45
 57
Trần Bảo
Lộc
Nam
23/12/1993
012962110
04, Ngõ 68, Đ.Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 58
Nguyễn Hữu
Long
Nam
20/05/1990
135318457
Lạc Trung, X. Trung Nguyên, H. Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc
X
A1-2013-11-45
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 59
Nguyễn Văn
Long
Nam
10/10/1995
017129790
Cụm 2, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 60
Nguyễn Thành
Luân
Nam
17/01/1992
151874742
Xóm 3, X. An Bình, H. Kiến Xương, T. Thái Bình
X
A1-2013-11-45
 61
Nguyễn Thị Quỳnh
Lương
Nữ
07/01/1990
112442701
Hoa Vôi, TT. Quốc Oai, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 62
Bùi Thị
Lý
Nữ
23/10/1993
151933863
Đồng Đào, X. Hồng Minh, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-2013-11-45
 63
Đào Văn
Mạnh
Nam
23/09/1991
017156288
Trinh Tiết, X. Đại Hưng, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 64
Nguyễn Văn
Nam
Nam
14/09/1992
135569850
Tây Sơn, X. Thái Hòa, H. Lập Thạch, T. Vĩnh Phúc
X
A1-2013-11-45
 65
Đào Thị
Nga
Nữ
29/10/1992
017110217
Vĩnh Trung, X. Khai Thái, H. Phú Xuyên, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 66
Đỗ Thị
Nga
Nữ
06/07/1993
151941631
Thôn Chùa, X. Chí Hòa, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-2013-11-45
 67
Vũ Thị Kim
Ngân
Nữ
06/10/1993
163252082
Hà Dương, X. Hoàng Nam, H. Nghĩa Hưng, T. Nam Định
X
A1-2013-11-45
 68
Đoàn Văn
Nghị
Nam
02/10/1992
173827192
Thượng Đình, X. Quảng Định, H. Quảng Xương, T. Thanh Hóa
X
A1-2013-11-45
 69
Khuất Thị Ngọc
Ngoan
Nữ
25/09/1992
017146270
Cụm 1, X. Phúc Hòa, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 70
Bùi Duy
Ngọc
Nam
03/10/1992
101109020
Thôn 11, X. Sông Khoai, TX. Quảng Yên, T. Quảng Ninh
X
A1-2013-11-45
 71
Cao Văn
Ngọc
Nam
18/07/1992
017074753
Cụm 3, X. Liên Hà, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 72
Hoàng Thị
Nhâm
Nữ
07/06/1992
163202332
Xóm 8, X. Trực Thắng, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-2013-11-45
 73
Nguyễn Thị
Nhung
Nữ
19/06/1988
112279518
Tổ 2, P. Phú Thịnh, TX. Sơn Tây, TP. Hà Nội
X
Có GPLX ô tô hạng B2 số: AP257784
A1-2013-11-45
B2
Ap257784
26/11/2010
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 74
Phạm Thị Hồng
Nhung
Nữ
01/02/1992
145475889
Đội 5, X. Đức Hợp, H. Kim Động, T. Hưng Yên
X
A1-2013-11-45
 75
Nguyễn Hồng
Oanh
Nữ
02/10/1992
183808933
Sơn Thành, X. Đức Đồng, H. Đức Thọ, T. Hà Tĩnh
X
A1-2013-11-45
 76
Nguyễn Thị
Oanh
Nữ
27/08/1992
163251476
Trình Xuyên, X. Liên Bảo, H. Vụ Bản, T. Nam Định
X
A1-2013-11-45
 77
Phạm Văn
Phong
Nam
17/08/1992
145455650
Tân Mỹ I, X. Phú Cường, H. Kim Động, T. Hưng Yên
X
A1-2013-11-45
 78
Nguyễn Thị
Phương
Nữ
31/08/1992
142582381
Đào Lâm, X. Đoàn Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
A1-2013-11-45
 79
Nguyễn Thị
Phương
Nữ
05/03/1992
135514994
Lai Sơn, P. Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc
X
A1-2013-11-45
 80
Nguyễn Thị
Phương
Nữ
15/03/1993
031867733
My Đông, X. Ngũ Lão, H. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
X
A1-2013-11-45
 81
Nguyễn Thị
Phượng
Nữ
20/08/1989
162980561
Đông Bình, X. Trực Phú, H. Trực Ninh, T. Nam Định
X
A1-2013-11-45
 82
Nguyễn Văn
Quang
Nam
10/10/1991
186952211
Xóm 14B, X. Mỹ Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
X
A1-2013-11-45
 83
Phạm Đăng Minh
Quang
Nam
20/06/1993
152093464
Bương Thượng, X. Quỳnh Ngọc, H. Quỳnh Phụ, T. Thái Bình
X
A1-2013-11-45
 84
Nguyễn Văn
Quảng
Nam
15/11/1990
151756827
Chấp Trung 2, X. Đoan Hùng, H. Hưng Hà, T. Thái Bình
X
A1-2013-11-45
 85
Nguyễn Thị
Quý
Nữ
22/09/1993
187121258
Phú Điền, X. Nhân Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
X
A1-2013-11-45
 86
Nguyễn Xuân
Quỳnh
Nam
26/02/1987
142431546
Chợ Bùi, X. Hoàng Hanh, H. Ninh Giang, T. Hải Dương
X
A1-2013-11-45
 87
Phạm Thúy
Quỳnh
Nữ
08/07/1992
142583169
Hữu Chung, X. Hồng Quang, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
A1-2013-11-45
 88
Chu Thanh
Sơn
Nam
21/01/1992
168279767
Ngọc Lâm, X. Bối Cầu, H. Bình Lục, T. Hà Nam
X
A1-2013-11-45
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 89
Khuất Tiến
Sông
Nam
08/03/1994
017210593
Thanh Câu, X. Lại Thượng, H. Thạch Thất, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 90
Đỗ Hữu
Tam
Nam
04/09/1994
125678823
Thôn Đinh, X. Tri Phương, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
X
A1-2013-11-45
 91
Nguyễn Thị
Tâm
Nữ
23/06/1993
163237319
Thôn Chiều, X. Minh Tân, H. Vụ Bản, T. Nam Định
X
A1-2013-11-45
 92
Nguyễn Xuân
Tân
Nam
15/02/1990
112468826
Yên Nội, X. Đồng Quang, H. Quốc Oai, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 93
Bùi Thị
Thắm
Nữ
25/04/1992
031822388
Xóm 7, X. Minh Tân, H. Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng
X
A1-2013-11-45
 94
Hoàng Thị Hồng
Thân
Nữ
10/09/1993
187121240
Trung Hậu, X. Nhân Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
X
A1-2013-11-45
 95
Nguyễn Văn
Thắng
Nam
15/10/1992
017059877
Đông Khê, X. Đan Phượng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 96
Trương Công
Thắng
Nam
13/05/1993
187084869
Xóm 8, X. Mã Thành, H. Yên Thành, T. Nghệ An
X
A1-2013-11-45
 97
Phạm Hữu
Thanh
Nam
04/05/1989
125379522
Thôn Bùi, TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
X
A1-2013-11-45
 98
Đặng Văn
Thành
Nam
25/07/1992
125532885
Tảo Hòa, X. Trung Kênh, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
X
A1-2013-11-45
 99
Nguyễn Thị Thanh
Thảo
Nữ
03/07/1994
017267281
Diềm Xá, X. Đắc Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 100
Trịnh Thị
Thảo
Nữ
28/11/1992
163091176
Xóm Nam, X. Mỹ Thịnh, H. Mỹ Lộc, T. Nam Định
X
A1-2013-11-45
 101
Nguyễn Quang
Thiện
Nam
07/03/1993
125553073
Hương Vinh, TT. Gia Bình, H. Gia Bình, T. Bắc Ninh
X
A1-2013-11-45
 102
Hoàng Công
Thọ
Nam
16/10/1995
017190116
Cụm 3, X. Liên Trung, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 103
Trần Xuân
Thọ
Nam
28/02/1995
017168720
Thôn 4, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 104
Cao Thị
Thỏa
Nữ
27/09/1992
132128194
Đại Đồng, X. Đồng Xuân, H. Thanh Ba, T. Phú Thọ
X
A1-2013-11-45
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 105
Phạm Thị
Thu
Nữ
20/12/1994
163209271
Thái Hòa, X. Yên Phương, H. ý Yên, T. Nam Định
X
A1-2013-11-45
 106
Phạm Thị Kim
Thu
Nữ
12/05/1991
163152080
Cổ Ra, X. Nam Hùng, H. Nam Trực, T. Nam Định
X
A1-2013-11-45
 107
Phạm Thị
Thư
Nữ
29/06/1993
125581827
Thôn Bùi, TT. Thứa, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
X
A1-2013-11-45
 108
Hoàng Xuân
Thuận
Nam
25/11/1994
168427588
Bích Trì, X. Liêm Tuyền, H. Thanh Liêm, T. Hà Nam
X
A1-2013-11-45
 109
Nguyễn Thị Kim
Thúy
Nữ
21/09/1992
017140984
Thanh Ấm, TT. Vân Đình, H. Ứng Hòa, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 110
Phạm Thị
Thúy
Nữ
21/10/1991
173309414
Xóm 7, X. Hà Lĩnh, H. Hà Trung, T. Thanh Hóa
X
A1-2013-11-45
 111
Trần Thị Thanh
Thùy
Nữ
15/02/1993
017244752
Đội 10, X. Hát Môn, H. Phúc Thọ, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 112
Nguyễn Thị
Thủy
Nữ
20/12/1994
142720792
Đào Lâm, X. Đoàn Tùng, H. Thanh Miện, T. Hải Dương
X
A1-2013-11-45
 113
Phùng Thị Thanh
Thủy
Nữ
06/10/1991
017026974
Thôn 9, X. Ba Trại, H. Ba Vì, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 114
Đào Đức
Tiến
Nam
10/12/1992
125495792
Cổ Miếu, X. Phật Tích, H. Tiên Du, T. Bắc Ninh
X
A1-2013-11-45
 115
Đỗ Trần
Tiến
Nam
06/08/1991
163030132
Xóm 10, X. Giao Lạc, H. Giao Thủy, T. Nam Định
X
A1-2013-11-45
 116
Phạm Văn
Tiến
Nam
14/08/1992
168372613
Đồng Lư, X. Chân Lý, H. Lý Nhân, T. Hà Nam
X
A1-2013-11-45
 117
Phạm Văn
Tiến
Nam
15/05/1988
013083604
Tổ 9, P. Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 118
Phí Công
Tiến
Nam
25/02/1995
017168380
Me Táo, X. Dương Liễu, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 119
Dương Thị
Tình
Nữ
22/07/1992
125400441
Tư Thế, X. Trí Quả, H. Thuận Thành, T. Bắc Ninh
X
A1-2013-11-45
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 120
Bùi Huy
Toàn
Nam
16/09/1976
111738475
Phùng Hưng, TT. Phùng, H. Đan Phượng, TP. Hà Nội
X
Có GPLX ô tô số: 010103002766 chất liệu Pet
A1-2013-11-45
E
010103002766
18/08/2010
 121
Thái Thị Huyền
Trâm
Nữ
09/06/1995
013141459
507, B5, Làng QTTL, P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 122
Lương Thị
Trang
Nữ
21/01/1993
151893306
Vũ Xá, X. Đông Hoàng, H. Tiền Hải, T. Thái Bình
X
A1-2013-11-45
 123
Nguyễn Thị Hà
Trang
Nữ
20/02/1994
091646605
Xóm 11, X. Kim Sơn, H. Định Hóa, T. Thái Nguyên
X
A1-2013-11-45
 124
Trần Ngọc
Triển
Nam
20/08/1993
145505552
Đào Đặng, X. Trung Nghĩa, TP. Hưng Yên, T. Hưng Yên
X
A1-2013-11-45
 125
Bùi Văn
Triều
Nam
03/05/1992
164454593
Vũ Đại, X. Gia Xuân, H. Gia Viễn, T. Ninh Bình
X
A1-2013-11-45
 126
Bạch Văn
Trọng
Nam
29/05/1987
112200494
Kênh Đào, X. An Mỹ, H. Mỹ Đức, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 127
Bùi Văn
Trọng
Nam
16/09/1988
135411159
Khu I, X. Đại Đồng, H. Vĩnh Tường, T. Vĩnh Phúc
X
A1-2013-11-45
 128
Trần Văn
Trung
Nam
29/07/1984
013499615
Tổ 22, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 129
Phạm Hữu
Tuấn
Nam
30/04/1993
125567548
Lai Hạ, X. Lai Hạ, H. Lương Tài, T. Bắc Ninh
X
A1-2013-11-45
 130
Tạ Thanh
Tuấn
Nam
24/01/1993
122038163
Quyết Tiến, X. Hòa Sơn, H. Hiệp Hòa, T. Bắc Giang
X
A1-2013-11-45
 131
Tạ Văn
Tuấn
Nam
04/05/1992
122013356
Khuôn So, X. Tân Sơn, H. Lục Ngạn, T. Bắc Giang
X
A1-2013-11-45
 132
Trần Việt
Tuấn
Nam
05/03/1995
017496632
Thôn 7, X. Yên Sở, H. Hòai Đức, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 133
Lê Sơn
Tùng
Nam
11/03/1988
012622095
11C, Cổng Hầu, P. Bưởi, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 134
Phạm Hữu
Tùng
Nam
27/02/1992
012959043
Đại Đồng, X. Đại Mạch, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
 135
Tạ Quang
Tùng
Nam
12/11/1993
012995550
Tổ 22, P. Ngọc Thụy, Q. Long Biên, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 136
Trần Thị
Tuyến
Nữ
14/09/1991
168359374
Lạc Nhuế, X. Đồng Hóa, H. Kim Bảng, T. Hà Nam
X
A1-2013-11-45
 137
Trịnh Thanh
Tuyền
Nữ
12/02/1991
012866557
Thái Bình, X. Mai Lâm, H. Đông Anh, TP. Hà Nội
X
A1-2013-11-45
 138
Nguyễn Văn
Tuyển
Nam
18/06/1990
151759110
Hưng Sơn, X. Minh Tân, H. Đông Hưng, T. Thái Bình
X
A1-2013-11-45
 139
Phạm Văn
Ưng
Nam
04/02/1993
142660262
Khăn, X. Gia Hòa, H. Gia Lộc, T. Hải Dương
X
A1-2013-11-45
 140
Nguyễn Thị Hải
Yến
Nữ
04/08/1992
142517604
Nghĩa Xá, X. Đại Đồng, H. Tứ Kỳ, T. Hải Dương
X
A1-2013-11-45
Hà Nội, ngày 4 tháng 11 năm 2013
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)
